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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIỂN HUÉ
) (
Số:1ố74 
/ QĐ-UBND
)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày3ớtháng 7năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt chủ trưong đầu tư danh mục dự án nhóm c quy mô nhỏ, khỏi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019,2020 huyện Nam Đông
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020;
Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn gân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đấy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công;
Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tưóng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;
Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định cơ chế, chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1822/BC-SKPIĐT ngày 11 tháng 7 năm 2018,
QUYẼT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm c quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, 2020 huyện Nam Đông với các nội dung như sau:
1. Tên các dự án: Theo biểu chi tiết đính kèm.

3. Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiếm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để các chủ đầu tư thực hiện chủ trương đầu tư nêu trên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Ke hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế; Chủ tịch ƯBND huyện Nam Đông; Chánh văn phònơ Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các xã: Thượng Quảng, Thượng Nhật, Thượng Long, Hương Hữu, Hưong Sơn, Hương Hòa, Hương Lộc, Hươna Phú; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực huyện Nam Đông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 (
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
)Nơi nhận:
· Như Điều 4;
· CT và các PCT UBND tỉnh;
· VP: LĐ và các CV: ĐTXD;
· Lưu: VT, XDKH.
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T/g
y
Địa điểm xây dựng
Quy mô dầu tư
%
■
Thòi
gian
thực hiện
Dự kiến tống mức dầu tư
Hình
thức
thực
hiện
Chủ đầu tu’
Ghi chú
Tổng số
Trong đó: 
NSTW
Vốn đối ứng của huyện, xã, phần đóng góp cùa người dân và các nguồn huy động hợp pháp khác
Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới
55.500
43.800
11.700
1
Đường sản xuất sân bóng đến cao su ông Nghênh Thôn 
1, 
xã Thượng Quảng
Thượng
Quảng
1,5 km đường cấp phối (nền đường 4m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
2019-
2020
2.500
2.000
500
Theo
quy
định
hiện
hành
UBND xã Thượng Quảng
NSTW 
hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)
2
Đường thôn 8 xã Thượng Long đi xã Thượng Nhật
Thượng
Long
2km đường cấp phối (nền đường 4m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
2019-
2020
4.000
3.200
800
Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
NSTW 
hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)
3
Đường sản xuất A Kỳ xã Thượng Long (GĐ3)
Thượng
Long
2km đường cấp phối (nền đường 4m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
2019-
2020
4.500
3.600
900
Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
NSTW 
hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)
4
Nhà văn hóa xã Thượng Long
Thượng
Long
200 chỗ
2019-
2020
3.500
2.500
1.000
Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
NSTW 
hỗ trợ tối đa 2.500 triệu đồng (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)
5
Đường dân sinh thôn 2, Hương Hữu
Hương
Hữu
1,5 km đường cấp phối (nền đường 4,5m, mặt đường 3m); công trình trcn tuyến
2019-
2020
3.000
2.400
600
Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
NSTW 
hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)
6
Đường sản xuất thôn 4 đến đầu thôn 8 xã Thượng Long
Thượng
Long
2km đường cấp phối (nền đường 4m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
2019-
2020
4.500
3.600
900
Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
NSTW 
hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)
7
Đường từ khu tái định cư đến vùng sàn xuất xã Hương Sơn (giai đoạn 2)
Hưoug Sơn
1 
km đường cấp phối (nền đường 4m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
2019-
2020
2.000
1.600
400
UBND xã Hương Sơn
NSTW 
hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)
)































IỞI CÔNG MỚI
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V" \ fe^iini'sri Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	
	
	Dự kiến tồng mức dầu tư
	
	
	

	TT
	
	
	Quy mô đầu tư
	Thời
gian
thực hiện
	Tổng số
	Trong đó: NSTW
	Vốn đối ứng của huyện, xã, phần đóng góp của người dân và các nguồn huy động hợp pháp khác
	Hình
thức
thực
hiện
	Chủ đầu tir
	Ghi chú

	
	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới
	
	
	
	55.500
	43.800
	11.700
	
	
	

	1
	Đường sản xuất sân bóng đến cao su ông Nghênh Thôn 1, xã Thượng Quảng
	Thượng
Quảng
	1,5 km đường cấp phối (nền đường 4m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
	2019-
2020
	2.500
	2.000
	500
	
	UBND xã Thượng Quảng
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)

	2
	Đường thôn 8 xã Thượng Long đi xã Thượng Nhật
	Thượng
Long
	2km đường cấp phối (nền đường 4m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
	2019-
2020
	4.000
	3.200
	800
	
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
	NSTW hỗ trợ tổi đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)

	3
	Đường sản xuất A Kỳ xã Thượng Long (GĐ3)
	Thượng
Long
	2km đường cấp phối (nền đường 4m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
	2019-
2020
	4.500
	3.600
	900
	Theo
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)

	4
	Nhà văn hóa xã Thượng Long
	Thượng
Long
	200 chỗ
	2019-
2020
	3.500
	2.500
	1.000
	quy
định
hiện
hành
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
	NSTW hỗ trợ tối đa 2.500 triệu đồng (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)

	5
	Đường dân sinh thôn 2, Hương Hữu
	Hương
Hữu
	1,5 km đường cấp phối (nền đường 4,5m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
	2019-
2020
	3.000
	2.400
	600
	
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thưòng GPMB)

	6
	Đường sản xuất thôn 4 đến đầu thôn 8 xã Thượng Long
	Thượng
Long
	2km đường cấp phối (nền đường 4m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
	2019-
2020
	4.500
	3.600
	900
	
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)

	7
	Đường từ khu tái định cư đển vùng sản xuất xã Hương Sơn (giai đoạn 2)
	Hương Sơn
	lkm đường cấp phối (nền đường 4m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
	2019-
2020
	2.000
	1.600
	400
	
	UBND xã Hương Sơn
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)
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	Hình
thức
thực
hiện
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	Tổng sá
	Trong đó: NSTW
	Vốn đối úng cùa huyện, xã, phần đóng góp của người dân và các nguồn huy động hợp pháp khác
	
	
	

	
	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới
	
	
	
	55.500
	43.800
	11.700
	
	
	

	1
	Đường sản xuất sân bóng đến cao su ông Nghênh Thôn 1, xã Thượng Quảng
	Thượng
Quảng
	1,5 km đường cấp phối (nền đường 4m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
	2019-
2020
	2.500
	2.000
	500
	Theo
quy
định
hiện
hành
	UBND xã Thượng Quảng
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)

	2
	Đường thôn 8 xã Thượng Long đi xã Thượng Nhật
	Thượng
Long
	2km đường cấp phối (nền đường 4m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
	2019-
2020
	4.000
	3.200
	800
	
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)

	3
	Đường sản xuất A Kỳ xã Thượng Long (GĐ3)
	Thượng
Long
	2km đường cấp phối (nền đường 4m, mặt đường 3m); công trinh trên tuyến
	2019-
2020
	4.500
	3.600
	900
	
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)

	4
	Nhà văn hóa xã Thượng Long
	Thượng
Long
	200 chỗ
	2019-
2020
	3.500
	2.500
	1.000
	
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
	NSTW hỗ trợ tối đa 2.500 triệu đồng (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)

	5
	Đường dân sinh thôn 2, Hưong Hữu
	Hương
Hữu
	1,5 km đường cấp phối (nền đường 4,5m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
	2019-
2020
	3.000
	2.400
	600
	
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)

	6
	Đường sản xuất thôn 4 đến đầu thôn 8 xã Thượng Long
	Thượng
Long
	2km đường cấp phối (nền đường 4m, mật đường 3m); công trình trên tuyến
	2019-
2020
	4.500
	3.600
	900
	
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thưòng GPMB)

	7
	Đường từ khu tái định cư đến vùng sản xuất xã Hương Sơn (giai đoạn 2)
	Hương Sơn
	lkm đường cấp phối (nền dường 4m, mặt đưòng 3m); công trình trên tuyến
	2019-
2020
	2.000
	
	1.600
	400
	
	UBND xã Hương Sơn
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)
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	Hình
thú-c
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	Tông số
	Trong dó: NSTVV
	Vốn đối ứng của huyện, xã, phần đóng góp cùa người dân và các nguồn huy động họp pháp khác
	
	
	

	8
	Đường sản xuất Thượng Nhật đi Hươne Hòa
	Thượng
Nhật
	1,5 km đường cấp phối (nền đường 4m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
	2020
	3.500
	2.800
	700
	Theo
quy
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đóng
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dụ' phòng phí và bồi thường GPMB)

	9
	Đường bê tông thôn Ta Rung, xã Hương Sơn
	Hương Sơn
	lkm đường cấp phối (nền đường 4m, mặt đường 3m); công ưình trên tuyến
	2020
	3.000
	2.400
	600
	
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
	NSTW hồ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)

	10
	Đường sản xuất đi khe Biên thôn 6-7 xã Thượng Long
	Thượng
Long
	l,6km đường cấp phối (nền đường 4m, mặt dường 3m); công trinh trên tuyến
	2020
	3.500
	2.800
	700
	
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)

	11
	Đường giao thông cụm 5 thôn 11 xã Hương Hòa
	Hương
Hoa
	1.7km (nền đường 4m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
	2020
	4.000
	3.200
	800
	
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)

	12
	Đường sản xuất A2 đến T7 xã Hương Sơn
	Hương Sơn
	1,8km (nền đường 4,5m, mặt đường 3m); công trình trên tuyển
	2020
	5.000
	4.000
	1.000
	định
hiện
hành
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dvr phòng phí và bồi thường GPMB)

	13
	Đường từ cầu khe Môn đến vùng sản xuất thôn 3 xã Hương Lộc
	Hương Lộc
	lkm đường cấp phối (nền dường 4m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
	2020
	2.000
	1.600
	400
	
	UBND xã Hương Lộc
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)

	14
	Nhà văn hóa xã Hương Hữu
	Hương
Hữu
	200 chỗ
	2020
	3.500
	2.500
	1.000
	
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
	NSTW hồ trợ tối đa 2.500 triệu đồng (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)

	15
	Đường liên thôn Ka Tư, xã Hương Phú
	Hương Phú
	l,82km (nền dường 4m, mặt đường 3m); công trình trên tuyến
	2020
	3.500
	2.800
	700
	
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)

	16
	Hệ thống thủy lợi Khe Môn, xã Hương Lộc
	Hương Lộc
	Đập đầu mối và kênh mương tưới tiêu
	2020
	3.500
	2.800
	700
	
	Ban QLDA ĐT&XD khu vực huyện Nam Đông
	NSTW hỗ trợ tối đa 80% TMĐT (không bao gồm dự phòng phí và bồi thường GPMB)
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